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ĐỀ 1 

1.Thành ngữ nào dưới đây không thuộc nhóm nói về sức khỏe hơn người ? 

A. Khỏe như voi 

B. Khỏe như trâu 

C. Ăn khỏe như thần trùng 

D. Khỏe như hùm  

 

2. Câu: “Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng 

đó, chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn trong vườn cây, thấy ruộng 

đồng, thấy núi Ba Thê vòi vọi xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh 

cò.” (Anh Đức) có bao nhiêu vị ngữ ? 

A. Một vị ngữ 

B. Hai vị ngữ 

C. Ba vị ngữ 

D. Bốn vị ngữ 

 

3. Đại từ “nó” trong câu: “Mới chớm hè nhưng mặt trời như đang muốn phả hơi nóng như 

thiêu đốt của nó lên bầu không gian vẫn còn dư âm của mùa xuân tươi đẹp.” (André 

Chedid) thay thế cho: 

A. Chớm hè  

B. Mặt trời  

C. Bầu không gian  

D. Mùa xuân  

 

4. Câu thơ hoặc đoạn thơ nào dưới đây ý nói: mẹ vô cùng quan trọng đối với con ? 
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A. Mẹ là đất nước tháng ngày của con. (Trần Đăng Khoa) 

B. Quê hương mỗi người chỉ một, 

Như là chỉ một mẹ thôi. (Đỗ Trung Quân) 

C. Con mong mẹ khỏe dần dần 

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. (Trần Đăng Khoa) 

D. Ước gì em hóa đám mây, 

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. (Thạch Hào) 

 

5. Đọc các chi tiết sau và cho biết: 

“Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại…”; “Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay 

sưng húp, bẩn thỉu.” 

Những chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật trên nằm trong tác phẩm nào của nhà văn Tuốc-

ghê-nhép ? 

A. Cha và con 

B. Con sẻ 

C. Người ăn xin 

 

6. Câu nào dưới đây là câu ghép ? 

A. Hoàng hôn đang treo một tấm rèm bóng tối màu tím lên những đụn cát và những mũi 

đất, nơi lũ mòng biển đang dập dìu bay lượn. (L. Montgomery) 

B. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi 

mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có 

cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã 

vội tàn nhanh trong nắng. (Đoàn Giỏi) 

C. Bầu không khí tươi mới, se lạnh, thoảng mùi nhựa thông, bầu trời phía trên trong veo, 

xanh ngắt, tựa như chiếc cốc hạnh phúc khổng lồ dốc ngược. (L. Montgomery) 


